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	THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

_________
	
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số :  1408  /QĐ – TTg
	
	           ___________________________________________
	

	
	
	Hà Nội, ngày  16  tháng 8 năm 2011


QUYẾT ĐỊNH

Tặng thưởng Kỷ niệm chương Chiến sỹ Cách mạng bị địch bắt tù, đày
_______________

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ  Pháp lệnh số 26/2005/PL-UBTVQH của Ủy ban Thường vụ  Quốc hội ngày 29 tháng 6 năm 2005 về Ưu đãi Người có công với cách mạng;

Căn cứ  Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26 tháng 5 năm 2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều  của Pháp lệnh Ưu đãi Người có công với cách mạng;

Xét đề nghị của  Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng tại tờ trình số 3762/TTr-UBND ngày 27 tháng 6 năm 2011 và Trưởng ban Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương tại Tờ trình số 1146/TTr-BTĐKT ngày 06 tháng 7 năm 2011,
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tặng Kỷ niệm chương Chiến sỹ  Cách mạng bị địch bắt tù, đày cho 50 cá nhân thuộc thành phố Đà Nẵng (có danh sách kèm theo), đã nêu cao tinh thần kiên trung bất khuất, góp phần vào thắng lợi của sự nghiệp Cách mạng giải phóng dân tộc Việt Nam.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ban hành.

Điều 3. Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương và các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

	Nơi nhận :

- UBND thành phố Đà Nẵng;

- Ban TĐKT TW;

- VPCP: PCN Phạm Viết Muôn, 

   Cổng TTĐT;

- Lưu: VT, TCCV (2b), Hà (9  b).


	KT. THỦ TƯỚNG

PHÓ THỦ TƯỚNG

(Đã ký)

Hoàng Trung Hải


DANH SÁCH TẶNG THƯỞNG KỶ NIỆM CHƯƠNG 

CHO NGƯỜI HOẠT ĐỘNG CÁCH MẠNG HOẶC HOẠT ĐỘNG KHÁNG CHIẾN BỊ ĐỊCH BẮT HOẶC TÙ ĐÀY

(Kèm theo Quyết định số  1408  /QĐ-TTg ngày  16   tháng 8 năm 2011

của Thủ tướng Chính phủ )
__________________________________
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	STT
	HỌ VÀ TÊN
	NĂM SINH
	QUÊ QUÁN
	ĐÃ ĐƯỢC HƯỞNG CHẾ ĐỘ ƯU ĐÃI
	ĐƠN VI
ĐỀ NGHỊ
	Ghi chú

	1. 
	
	
	
	Số QĐ
	Ngày QĐ
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)

	I.
	QUẬN HẢI CHÂU
	
	
	
	
	Quận Hải Châu
	

	2. 
	Bà  Hồ Thị Sơn
	1955
	Xã Đại Đồng
Huyện Đại Lộc 

Tỉnh Quảng Nam
	52
	21/11/2008
	Phường Hải Châu 1
	

	3. 
	Ông  Đặng Văn Bảng
	1950
	Phường Hoà Cường
Quận Hải Châu

Thành phố Đà Nẵng
	135
	29/9/2006
	Phường Hoà Cường Nam 


	

	4. 
	Ông  Ngô Phẩm
	1943
	Phường Hoà Quý
Quận Ngũ Hành Sơn

Thành phố Đà Nẵng
	124
	26/9/2006
	Phường Nam Dương
	

	5. 
	Ông  Phạm Lương Khải
	1932
	Phường Hoà Hải

Quận Ngũ Hành Sơn
Thành phố Đà Nẵng
	257
	15/11/1998
	Phường Thạch Thang
	

	6. 
	Bà  Nguyễn Thị Kim Dung
	1933
	Phường Khâm Thiên
Quận Đống Đa

Thành phố Hà Nội
	04
	31/12/2009
	Phường Hòa Thuận Tây
	

	7. 
	Ông  Trần Văn Năm
	1955
	Xã Duy Phước
Huyện Duy Xuyên

Tỉnh Quảng Nam
	132581
	08/7/2002
	Phường Hòa Cường Bắc
	

	8. 
	Ông  Huỳnh Tấn Thọ
	1956
	Xã Duy Phước
Huyện Duy Xuyên

Tỉnh Quảng Nam
	05
	05/5/2010
	Phường Thanh Bình
	

	9. 
	Bà  Nguyễn Thị Ngọc Trinh
	1953
	Phường Bình Thuận
Quận Hải Châu

Thành phố Đà Nẵng
	182
	15/01/1998
	Phường Hòa Thuận Tây
	

	10. 
	Ông  Trần Hữu Hoàn
	1947
	Xã Mỹ Châu
Huyện Phù Mỹ
Tỉnh Bình Định
	52
	21/12/1999
	Phường Hải Châu 1
	

	11. 
	Bà  Phan Thị Kim Loan
	1949
	Phường Hòa Hiệp
Quận Liên Chiểu
Thành phố Đà Nẵng
	21842
	12/1982
	Phường Thanh Bình
	

	12. 
	Ông  Nguyễn Thanh Độ
	1945
	Xã Điện Nam
Huyện Điện Bàn
Tỉnh Quảng Nam
	1088
	25/7/1997
	Phường Bình Hiên
	

	13. 
	Bà  Phan Thị Thành
	1927
	Phường Bình Hiên
Quận Hải Châu

Thành phố Đà Nẵng
	07
	11/8/2010
	Phường Bình Hiên


	

	     II.
	QUẬN THANH KHÊ
	
	
	
	
	Quận Thanh Khê
	

	14. 
	Ông  Lê Hồng Thanh
	1950
	Phường Hoà Hải, 

quận Ngũ Hành Sơn
Thành phố Đà Nẵng
	04
	05/6/2008
	Phường An Khê
	

	15. 
	Bà Huỳnh Thị Thanh
	1955
	Phường Thanh Khê Đông

Quận Thanh Khê
Thành phố Đà Nẵng
	03
	16/6/2006
	Phường Xuân Hà
	

	16. 
	Ông  Nguyễn Tá
	1932
	Xã Đại Tường
Huyện Đại Lộc 

Tỉnh Quảng Nam
	04
	11/01/2010
	Phường An Khê
	

	17. 
	Ông Trần Đình Nam
	1954
	Xã Duy Phú
Huyện Duy Xuyên

Tỉnh Quảng Nam
	10
	07/9/2010
	Phường An Khê
	

	    III.
	HUYỆN HÒA VANG
	
	
	
	
	Huyện Hoà Vang
	

	18. 
	Ông  Lê Doãn Dũng
	1949
	Xã Hoà Phong
Huyện Hoà Vang

Thành phố Đà Nẵng
	46172
	27/10/1999
	Xã Hoà Phong
	


	19. 
	Ông  Hồ Thọ
	1928
	Xã Hoà Liên

Huyện Hoà Vang

Thành phố Đà Nẵng
	40
	04/11/2005
	Xã Hoà Liên
	

	20. 
	Ông  Đồng Đắc Quơn
	1923
	Xã Hoà Nhơn
Huyện Hoà Vang

Thành phố Đà Nẵng
	03
	28/5/2008
	Xã Hoà Nhơn
	

	21. 
	Bà  Lê Thị Be
	1952
	Xã Hòa Châu

Huyện Hòa Vang

Thành phố Đà Nẵng
	148
	03/9/2003
	Xã Hòa Châu
	

	22. 
	Bà Nguyễn Thị Gia
	 1933
	Xã Hòa Khương
Huyện Hòa Vang
Thành phố Đà Nẵng
	39
	04/11/2005
	Xã Hòa Nhơn
	

	23. 
	Ông  Trần Minh Xuân
	1925
	Xã Hòa Nhơn
Huyện Hòa Vang

Thành phố Đà Nẵng
	195
	03/9/2003
	Xã Hòa Nhơn
	

	24. 
	Ông  Ngô Văn Thắng
	1954
	Xã Hòa Châu

Huyện Hòa Vang
Thành phố Đà Nẵng
	117
	29/9/2006
	Xã Hòa Châu
	

	25. 
	Ông  Trà Văn Sinh
	1932
	Xã Hòa Khương
Huyện Hòa Vang
Thành phố Đà Nẵng
	2188
	15/9/1999
	Xã Hòa Khương
	

	26. 
	Ông  Nguyễn Văn Long
	1927
	Xã Hòa Khương
Huyện Hòa Vang
Thành phố Đà Nẵng
	3252
	08/4/2002
	Xã Hòa Khương
	

	27. 
	Bà Đỗ Thị Tế
	1918
	Xã Hòa Khương
Huyện Hòa Vang
Thành phố Đà Nẵng
	13114
	10/5/1991
	Xã Hòa Khương
	

	28. 
	Bà Đinh Thị Năm
	1949
	Xã Ba
Huyện Hiên

Tỉnh Quảng Nam
	9890
	15/5/1982
	Xã Hòa Phú
	

	    IV.
	QUẬN CẨM LỆ
	
	
	
	
	Quận Cẩm Lệ
	

	29. 
	Ông  Thái Văn Thôi
	1947
	Xã Hoà Thọ
Huyện Hoà Vang

Thành phố Đà Nẵng
	632
	15/4/1997
	Phường Khuê Trung
	

	30. 
	Ông  Thái Thôi
	1935
	Xã Hoà Quý
Huyện Hoà Vang

Thành phố Đà Nẵng
	07
	02/7/2008
	Phường Hoà An
	

	31. 
	Ông  Ông Văn Trình
	1929
	Xã Hoà Thọ
Quận Cẩm Lệ
Thành phố Đà Nẵng
	14
	16/6/2006
	Phường Hoà Thọ Đông
	

	32. 
	Bà Trương Thị Phụng
	1953
	Xã Điện Phương
Huyện Điện Bàn
Tỉnh Quảng Nam
	15
	20/10/2010
	Phường Hòa An
	

	     V.
	QUẬN SƠN TRÀ
	
	
	
	
	Quận Sơn Trà
	

	33. 
	Ông  Nguyễn Văn Chín (Mười)                                       
	1954
	Phường Hoà Hải
Quận Ngũ Hành sơn

Thành phố Đà Nẵng
	144
	15/4/2002
	Phường Thọ Quang
	

	34. 
	Ông  Lê Văn Bán (Xử)
	1926
	Phường Thọ Quang

Quận Sơn Trà
Thành phố Đà Nẵng
	01
	07/8/2009
	Phường An Hải Bắc
	

	35. 
	Ông  Đặng Hồng Vân
	1938
	Xã Điện Ngọc
Huyện Điện Bàn
Tỉnh Quảng Nam
	56
	23/12/2008
	Phường An Hải Đông
	

	36. 
	Bà  Trần Thị Cơ
	1948
	Xã Quế Châu
Huyện Quế Sơn

Tỉnh Quảng Nam
	78502
	08/11/1991
	Phường An Hải Bắc
	

	37. 
	Ông  Nguyễn Văn Nhâm
	1934
	Xã Quế Châu
Huyện Quế Sơn

Tỉnh Quảng Nam
	99728
	25/9/1993
	Phường An Hải Bắc
	

	    VI.
	QUẬN NGŨ HÀNH SƠN
	
	
	
	
	Ngũ Hành Sơn
	

	38. 
	Ông  Nguyễn Đủ
	1942
	Phường Hoà Quý
Quận Ngũ Hành Sơn

Thành phố Đà Nẵng
	359
	10/10/2001
	Phường Hoà Quý
	

	39. 
	Ông  Trần Bổng
	1941
	Phường Hoà Quý
Quận Ngũ Hành Sơn

Thành phố Đà Nẵng
	365
	10/10/2010
	Phường Hoà Quý
	

	40. 
	Bà  Trần Thị Cúc
	1940
	Phường Hoà Quý
Quận Ngũ Hành Sơn

Thành phố Đà Nẵng
	2944
	15/5/2001
	Phường Hoà Quý
	

	41. 
	Bà  Phạm Thị Mại
	1944
	Xã Điện Nam

Huyện Điện Bàn 

Tỉnh Quảng Nam
	01
	02/5/2008
	Phường Mỹ An
	

	42. 
	Bà  Phạm Thị Ất
	1957
	Phường Hoà Quý
Quận Ngũ Hành Sơn

Thành phố Đà Nẵng
	339
	10/10/2010
	Phường Hoà Quý
	

	43. 
	Bà  Lê Văn Ban
	1947
	Phường Hoà Quý
Quận Ngũ Hành Sơn

Thành phố Đà Nẵng
	2966
	15/5/2001
	Phường Hoà Quý
	

	44. 
	Bà  Nguyễn Thị Chuyện
	1954
	Phường Hoà Quý
Quận Ngũ Hành Sơn

Thành phố Đà Nẵng
	336
	10/10/2001
	Phường Hoà Quý
	

	45. 
	Bà  Nguyễn Thị Châu
	1952
	Phường Hoà Quý
Quận Ngũ Hành Sơn

Thành phố Đà Nẵng
	2952
	15/5/2001
	Phường Hoà Quý
	

	46. 
	Bà  Thái Thị Lò
	1952
	Phường Hoà Quý
Quận Ngũ Hành Sơn

Thành phố Đà Nẵng
	59262
	09/9/1990
	Phường Hoà Quý
	

	47. 
	Bà  Nguyễn Thị Phối
	1935
	Phường Hoà Quý
Quận Ngũ Hành Sơn

Thành phố Đà Nẵng
	109131
	01/7/1995
	Phường Hoà Quý
	

	48. 
	Bà  Phạm Thị Liêm
	1930
	Phường Hoà Quý
Quận Ngũ Hành Sơn

Thành phố Đà Nẵng
	2957
	15/5/2001
	Phường Hoà Quý
	

	49. 
	Ông  Lê Hay
	1919
	Phường Hoà Quý
Quận Ngũ Hành Sơn

Thành phố Đà Nẵng
	3307
	08/4/2002
	Phường Hoà Quý
	

	50. 
	Ông  Huỳnh Phước Kính
	1958
	Phường Hoà Hải

Quận Ngũ Hành Sơn

Thành phố Đà Nẵng
	2452
	15/6/2000
	Phường Hoà Hải
	

	   VII.
	QUẬN LIÊN CHIỂU
	
	
	
	
	Quận Liên Chiểu
	

	51. 
	Bà  Phùng Thị Phán
	1934
	Xã Thuỷ Thanh

Huyện Hương Thuỷ
Tỉnh Thừa Thiên Huế
	01
	26/4/2009
	Phường Hoà Khánh Bắc
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